
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 73 9019 SSD độ III

1 2 41 2002 UBT (P) >10cm

1 3 53 4004 UXTC 14 tuần

1 4 44 0010 NXTC 12 tuần

2 5 62 3003 UBT (T) 12cm

2 6 30 ĐT U hạ vị  >25cm

2 7 36 2002 NXTC 16 tuần

3 8 64 7006 UBT (T) 7 cm

3 9 42 2012 UBT 14cm

3 10 48 1001  LNMTC 2BT

3 11 46 2002 UXTC 16 tuần

3 12 25 01000 NXTC 14 tuần

5 13 48 5025 UXTC 14 tuần

5 14 41 3023 UXTC 14 tuần

5 15 44 3003 UXTC 12 tuần

18 16 51 3013 K NMTC

18 17 45 ĐT UBT 24cm

18 18 29 1001 NXTC 10tuần

19 36 ĐT UXTC 12 tuần+UBT 2bên

6 20 40 0000 HP KBT gđ IC - IIA

6 21 0

16 22 0   

16 23 0

1 1 63 8008 SSD độ III

THUẬN + BS KHOA UBPK

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

B.MAI(S.3)+ SB. QUỚI + SB. LOAN 2 

V.THÀNH(C,3)+ SB. QUỚI + SB. LOAN 2 

VIỆT THANH + MỸ NHI + DIỄM TUYẾT

Q.TUẤN + PHƯỢNG.TTĐT+ SB.THỦY

Q.TUẤN + SB.BÌNH + SB.THỦY

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

DỰ BỊ 

M TUYẾT + THỐNG + SB.THUẬN

M TUYẾT + THỐNG + SB.THUẬN

M TUYẾT + THỐNG + SB.THUẬN

Q.HIẾU + YÊN + SB.NHÃ

Q.HIẾU + YÊN + SB.NHÃ

Q.TUẤN + PHƯỢNG.TTĐT+ SB.BÌNH

BS PHẨU THUẬT

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

BÁ + SB.TRÂN + SB.TRUNG

MAI HẠNH + VÕ + SB.PHÚ

MAI HẠNH + SB.PHÚ + SB.NHƯ

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + PP còn lại , thám sát hạch

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp   

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Từ ngày 28/06/2010 đến ngày 04/07/2010 (Tuần3)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD   

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

BÙI THỊ LỆ HẰNG

VŨ THỊ BAN MAI

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

TRẦN THỊ QUÁ

DƯƠNG THỊ BẢY

LÝ A MÔI

PHẠM THỊ TUYẾT MAI

TÔ THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY

NGUYỄN THỊ QUỐC SÂM

VÕ THỊ KIM LIÊN

PHẠM THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ CÚC

PHẠM THỊ MINH HIỀN

ĐINH THỊ HIỆP

BÙI UYÊN VY

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ MẪN

TẠ THỊ XUYÊN

DIỆU THỊ BÉ EM

HỒ THỊ KIM ANH

ĐỖ THỊ TẤT

NGUYỄN THỊ CÚC

5409

4827

5389

5235

4628b

SHC

5176

5318

5026

5217

5175

5656

5266

5339

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5506

4513

5009

5219

PM

Ngày: 28/06/2010 

Ngày: 29/06/2010 

5021

5224

5230

5218



1 2 67 8008 Sa thành trước & sau ÂĐ

1 3 30 0000 LNMTCBT12cm/VMCNS thôngTV

2 4 49 3013 UXTC 14 tuần

2 5 18 1001 UBT 18cm/VMC

2 6 45 1041 UXTC 12 tuần

2 7 42 1001 UXTC 12 tuần

2 8 42 ĐT NXTC 16 tuần

3 9 53 4014 UXTC 14 tuần

3 10 48 5023 UXTC 16 tuần

3 11 45 4004 UXTC 12 tuần

3 12 43 2022 UXTC 12 tuần

5 13 49 2022 UXTC 16 tuần/VMC TNTC

5 14 45 0000 UXTC 12 tuần

5 15 39 ĐT NXTC 14 tuần+ UBT(P) 7cm

18 16 50 2042 UXTC 14 tuần

18 17 47 2002 UBT 2bên  15cm

18 18 44 2022 UBT (T) 7 cm

19 46 ĐT UXTC 14 tuần

6 20 35 2032 HP KBT gđ IC

6 21 38 2002 Sang thương vú (T)

6 22 28 1011 Sang thương 2 vú

6 23 17 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) 

16 24 0

16 25 0

1 1 64 120011 SSD độ III

1 2 62 7017 SSD độ III

1 3 38 0000 UXTC 12 tuần

1 4 45 ĐT UXTC 16tuần

1 5 44 3003 UXTC 14 tuần

DUYÊN + DŨ + B.MAI

DŨ + B.MAI + SB.CƯỜNG

BSKHOA KB + SB.HÀ   

BSKHOA KB + SB.HÀ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

P.CHI(C,3)+ SB.HOA + VƯƠNG.TT

H.THẮM(S,3)+ SB.HOA + VƯƠNG.TT

DUYÊN + DŨ + B.MAI

H.HIỆP + DUY + SB.MẪN

A DANH + M.PHƯƠNG1 + SB.NGHI

A DANH + M.PHƯƠNG1 + SB.NGHI

A DANH + M.PHƯƠNG1 + SB.NGHI

DỰ BỊ

TUYẾT NGA + THU  

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + SB.DOANH

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + SB.DOANH

NG.TRANG + SB.PHONG + SB.SON

NG.TRANG + SB. SON+ SB.PHONG

H.HIỆP + DUY + SB.MẪN

H.HIỆP + DUY + SB.MẪN

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + SB.KHÁNH

VŨ HẢI + HIẾN MINH + SB.HẬU

VŨ HẢI + HIẾN MINH + SB.NƯƠNG

VŨ HẢI + SB.HẬU+ SB.NƯƠNG

KIM CHI + KIỀU LOAN + SB.CÚC

KIM CHI + KIỀU LOAN + SB.CÚC

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + SB.KHÁNH

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + PP (T) + MNL

Bóc u vú

Bóc u 2 vú (định vị qua SÂ vú T)

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD  

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Sửa thành Â Đ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

ĐINH THỊ NẾT

HOÀNG THỊ VUI

LÊ THỊ MINH PHỤNG

NGUYỄN THỊ NGOAN

CAO THỊ HOA

LÊ THỊ HÀ   

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ THÚY LOAN

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

BN SẢN A

TRẦN THỊ LOAN

ĐINH THỊ LANG

PHẠM THỊ YẾN

ĐẶNG THỊ HUYỀN

VÕ THỊ CHÂU

NGUYỄN THỊ CHÙM

DƯƠNG THỊ THÙY LINH

TRẦN THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ NHÉN

LÊ THỊ HỒNG VÀNG

NGUYỄN THỊ LOAN

VÕ THỊ THỦY

TRẦN THỊ VẬY

NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ NGỌC LỢI

LÊ THỊ YẾN NHI

NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN

NGUYỄN THỊ KHIÊM

5346

5482

5530

5325

5429

5469

5043

5314B

433

471

462

5341

5340

5253

5313

5306

5257

5756

5279

5267

5053

5018

5227

5408

4913

5404

5534

Thứ: TƯ 
Ngày: 30/06/2010 



2 6 60 4004 Sa thành trước AĐ

2 7 26 0000 U hạ vị > 20cm

2 8 40 2012 UXTC 14 tuần

3 9 53 6006 UXTC 8cm

3 10 47 2002 UXTC + UBT 2 bên 6cm

3 11 45 2002 UXTC 12 tuần

5 12 52 2012 UXTC 14 tuần

5 13 45 2002 UXTC 14 tuần/VMC bóc NX

5 14 41 3003 UXTC 12 tuần

18 15 56 6006 UXTC 14 tuần

18 16 19 ĐT u hạ vị 15cm

18 17 43 ĐT UXTC 16 tuần

18 18 51 3003 UXTC 12 tuần

18 19 45 4023 UBT (T) 8cm, (P) 5cm

20 46 2052 UXTC 14 tuần

6 21 49 2002 HP KBT

16 22 0

23 0

1 1 75 5004 SSD độ III

1 2 31 1001 UBT 20cm

1 3 46 1041 UXTC12 tuần+TSĐGĐHNMTC

2 4 62 6006 SSD độ III

2 5 57 4014 UBT 2 bên, LNMTC dính

2 6 51 6006 UXTC 14 tuần

2 7 49 0000 UXTC 14 tuần

3 8 60 4004 SSD độ III

3 9 27 ĐT LNMTC BT /VMC bóc u BT

3 10 41 0000 NXTC 14tuần

5 11 50 5005 UXTC 14 tuần

THÁI HÀ + PHAN NGA + THU BA

PHAN NGA+SB.MUỘI + SB.TUẤT

T.HÒA + T. PHƯỢNG + SB.BA

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.TRÚC2

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

V.HÒA + T.M.PHƯƠNG+SB.TRANG

V.HÒA + T.M.PHƯƠNG+SB.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + THU BA

DỰ BỊ

KIỀU DUNG + BS KHOA UBPK

THU NGUYỆT (S,3) + SB.TY+ SB.LUYẾN

N.TRANG (C,3) + SB.TY+ SB.LUYẾN

VIỆT THANH + D.MINH + PHẠM HẢI

VIỆT THANH + D.MINH + PHẠM HẢI

B.HẢI + SB.TUYẾN+ SB.HIẾU

HỒNG CẨM + VY.NT + TRINH.NT

HỒNG CẨM + VY.NT + TRINH.NT

HỒNG CẨM + VY.NT + TRINH.NT

TH.LANBM+PHÚC.TTDT+ SB.TRÚC1

TH.LANBM+PHÚC.TTDT+ SB.TRÚC1

H.THẮM + SB. ÂN+ SB.PHƯƠNG2

N.DIỆP + T.HẰNG + SB.HỌC

N.DIỆP + T.HẰNG + SB.ANH

N.DIỆP + SB.ANH + SB.HỌC

B.HẢI + MAI THẢO + SB.HIẾU

B.HẢI + MAI THẢO + SB.TUYẾN

XUÂN CẨM + H.THẮM + SB.ÂN

XUÂN CẨM + H.THẮM + SB.PHƯƠNG2

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp   

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt MNL , Thám sát hạch  

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Sửa thành Â Đ

NGUUYỄN THỊ ĐIỆP

TRƯƠNG NHỰT HOÀNG YẾN

TẠ THỊ KIM HẢI

LÊ THỊ THUM

MAI THỊ KIM LOAN

BÙI THỊ HOA

NGUYỄN THỊ MỸ NAM

PHẠM THỊ HUẾ

MAI THỊ CŨNG

NGUYỄN THỊ TƯƠI

TRƯƠNG THỊ THU

HỒ THỊ MỸ HẠNH 

NGUYỄN THỊ TÁM

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CỎN

LÊ THỊ HƯƠNG VÂN

TÔN NỮ THỊ HUỆ

TRẦN THỊ HUỆ

MAI THỊ KIỀU TRANG

LƯƠNG THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ HÀ

DƯƠNG THỊ THÚY

NGÔ THỊ HUYỀN TRANG

PHAN THỊ CHÍN

ĐẶNG THỊ THU HÀ

LÊ THỊ NGỌC ĐIỆP

PHẠM THỊ THU HỒNG

VÕ THỊ GÁI

5069

5065

5477

5002

5387

5223

5496

5568

5278

5517

5397

5328

5312

5275

5250

4877b

5265

5060

5363

5333

5078

5666

5427

4813

5364

5327

5063

Thứ: NĂM 
Ngày: 01/07/2010 



5 12 45 0000 UXTC 16 tuần

5 13 45 3033 UXTC 14 tuần

18 14 51 5025 NXTC 12 tuần + UBT 5cm

18 15 46 2002 UXTC 14 tuần

18 16 35 2002 UXTC 14 tuần/VMC bóc NX

17 45 4004 UXTC 14 tuần

6 18 43 1011 Sang thương vú (T)

6 19 37 3003 Sang thương vú (T)

6 20 29 1001 Sang thương vú

6 21 16 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) 

16 22 0

1 1 81 6003 SSD độ III

1 2 24 1001 U hạ vị 20cm

1 3 53 2002 UBT(P)9cm + UXTC nhỏ

1 4 45 3013 UXTC12 tuần+UBT2bên nhỏ

2 5 60 7007 SSD độ III

2 6 48 2032 UXTC 16 tuần

2 7 48 1011 UXTC 14 tuần

2 8 47 5005 UXTC 14 tuần

3 9 54 0000 UXTC 16 tuần 

3 10 40 0000 UXTC 16 tuần/VMC bóc NXTC 

3 11 48 3013 UXTC 14 tuần

3 12 38 ĐT UBT P 10cm

5 13 53 5003 U cạnh TC 10cm

5 14 49 1001 UXTC 14 tuần

5 15 46 2002 UXTC 14 tuần

18 16 69 8006 SSD độ III

18 17 51 2002 UBT 2bên/Chèn ép NQ

18 18 38 0000 NXTC 8cm

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

HỒ PHƯỢNG + SB. VY+ SB. KHA

HỒ PHƯỢNG + SB.KHA+ SB. VY

NGỌC HẢI + THU + SB.OANH

NGỌC HẢI + THU + SB. VÂN 3

NGỌC HẢI + SB.OANH+ SB. VÂN 3

LỢI + KHOA BM + VY.NT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + THU BA

N ĐIỆP1 + THU BA + SB.LIÊM

TR.HẠNH + SB.THƯƠNG+ SB. DUNG

TR.HẠNH + SB. DUNG + SB. THƯƠNG

VŨ HẢI + Q.HƯƠNG + SB.MÁCH

VŨ HẢI + Q.HƯƠNG + SB. MÁCH

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA HP A + SB.VÂN1+ SB.HẠNH

THU THỦY + TR.THẢO + TÔ NGUYỆT

THU THỦY +TÔ NGUYỆT + TR.THẢO 

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.TUYỀN

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB. TUYỀN

B.HẢI + LAN HƯƠNG +SB.LOAN 1

B.HẢI + LAN HƯƠNG +SB.LOAN 1

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

T.HÒA + T. PHƯỢNG + SB.DUYÊN

T.HÒA + SB. DUYÊN + SB.BA

B.HẢI + LAN HƯƠNG +SB.LOAN 1

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP  

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT   

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NGUYỄN THỊ HUỆ

TRẦN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

NGÔ THỊ DIỆU

HÀ THỊ SỰ

NGUYỄN THỊ BÉ TÁM

LẠI THỊ NHANH

PHAN THỊ NGỌC XUÂN

TRẦN THỊ ÁNH HỒNG

VÕ THỊ THỦY 

TRƯƠNG THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ PHI ANH

PHẠM THỊ MINH NGỌC

TRẦN THỊ TÍNH

TẠ THỊ HOA

ĐỖ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ THANH AN

BN SẢN A

ĐỖ THỊ CHUỔI

LÊ THỊ THANH VÂN

TRẦN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ CƯNG

LƯƠNG THỊ HÒA

CHUNG THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

TRẦN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

NGUYỄN THỊ DẦU

5383

5251

5570

5142

5399

5395

5401

5265

5396

5476

5406

5625

5410

5402

5497

5221

5263

479

439

442

461

5525

2737

5268

5359

5366

5398

5414

Thứ: SÁU 
Ngày: 02/07/2010 



18 19 49 3013 UXTC 10 tuần +UBT(T) 5cm

18 20 42 4004 UXTC 16 tuần

6 21 50 3003 HP KBT gđ IIC

16 22 0

THU NGUYỆT + X.TRANG1+ SB.CÔNG

THU NGUYỆT + X.TRANG1+ SB.CÔNG

KIỀU DUNG + BS KHOA UBPK

BSKHOA KB + SB.VÂN 2+ SB.HIỀNMổ lấy thai

Ngày 24 tháng 6 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt MNL

BN SẢN A

PHẠM MINH NGUYỆT

LÊ THỊ LOAN

TRẦN THỊ GẶT

5413

4677b

5393


